
 
 

    ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 
Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng 3 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  
lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ủy ban nhân dân cấp xã; phòng Nội vụ cấp huyện; Ủy ban nhân dân  
cấp huyện; Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

 

       CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 

2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8  năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát Thủ 

tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ 

lao động thuộc phạm vi chức năng quản l� nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 33/TTr-SNV ngày 07 

tháng 3 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; phòng Nội vụ cấp 

huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (đã được công bố tạị Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 
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năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ Lĩnh vực Người có công 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu).  

(Đính kèm Danh mục thủ tục hành chính). 

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo 

Quyết định số 462/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung, bị bãi bỏ về lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc 

phạm vi chức năng quản l� nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách 

nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định 

đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của đơn 

vị mình, cập nhật, niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ngay khi Quyết định này được 

ban hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan có liên quan căn 

cứ thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở 

Khoa học và công nghệ xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính 

trên phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.  

2. Giao Sở Khoa học và công nghệ chủ trì cập nhật, cấu hình thủ tục hành 

chính trên Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. 

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cập nhật Quyết định và 

nội dung thủ tục hành chính sau khi Quyết định này được ban hành vào Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủ tục hành chính đúng quy định. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định và Danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: https://www.baria-vungtau.gov.vn. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc 

Sở Khoa học và công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; phòng Nội vụ cấp huyện; Chủ 
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tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Nội vụ (b/c); 
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ (b/c); 
- Sở Khoa học và công nghệ; 
- Báo BRVT; Đài PTTH tỉnh; 
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 
- Trung tâm CNTT&TT- Sở KH&CN; 
- Lưu: VT, NC7. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Đặng Minh Thông 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ 

LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, PHÒNG NỘI VỤ CẤP 

HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, SỞ NỘI VỤ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU  

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 3 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

 

Tên thủ 

tục hành 

chính sửa 

đổi, bổ 

sung 

 

Thời hạn giải 

quyết Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ 

pháp lý 
Ghi chú 

1 1.004964 

 

 

Giải quyết 

chế độ trợ 

cấp một lần 

đối với 

người được 

cử làm 

chuyên gia 

sang giúp 

Lào, Căm-

pu-chi-a 

 

Giải quyết 

chế độ trợ 

cấp một lần 

đối với 

người được 

cử làm 

chuyên gia 

sang giúp 

Lào, Căm-

pu-chi-a 

 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 11 giờ 

30, buổi chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết: 25 ngày 

làm việc (kể từ 

khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp 

Tại Bộ 

phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã 

trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu 

Hồ sơ 

được nộp 

theo một 

trong các 

phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp trực 

tiếp. 

- Qua dịch 

vụ  bưu 

chính. 

 

 

Không - Pháp lệnh ưu 

đãi người có 

công với cách 

mạng. 

- Quyết định số 

57/2013/QĐ-

TTg ngày 

14/10/2013 của 

Thủ tướng 

Chính phủ về 

trợ cấp một lần 

đối với người 

được cử làm 

chuyên gia 

sang giúp Lào 

và Căm-

puchia. 

Những nội 

dung còn lại 

của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

462/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

24/02/2025 

của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội Về 

việc công bố 

thủ tục hành 

chính được 

sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ 
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lệ), trong đó: 

- Uỷ ban nhân 

dân cấp xã: 15 

ngày làm việc 

(bao gồm cả 10 

ngày công khai 

danh sách). 

- Phòng Nội vụ 

cấp huyện: 03 

ngày làm việc. 

- Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện: 

02 ngày làm việc. 

- Sở Nội vụ tỉnh 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu: 04 ngày làm 

việc. 

- Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu: 01 

ngày làm việc. 

 

- Thông tư liên 

tịch số 

17/2014/TTLT

BLĐTBXH-

BTC ngày 

01/8/2014 của 

liên Bộ Lao 

động – Thương  

binh và Xã hội, 

Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực 

hiện trợ cấp 

một lần đối với 

người được cử 

làm chuyên gia 

sang giúp Lào 

và Căm -pu -

chia theo 

Quyết định số 

57/2013/QĐ - 

TTg ngày 

14/10/2013 của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

- Quyêt định số 

62 

/2015/QĐTTg 

ngày 

04/12/2015 của 

về lĩnh vực 

lao động, tiền 

lương, quan 

hệ lao động 

thuộc phạm vi 

chức năng 

quản lý nhà 

nước của Bộ 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 
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Thủ tướng 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều của 

Quyết định số 

57/2013/QĐ -

TTg ngày 

14/10/2013 của 

Thủ tướng 

Chính phủ về 

trợ cấp một lần 

đối với người 

được cử làm 

chuyên gia 

sang giúp Lào 

và Căm-

puchia. 

- Thông tư số 

08/2023/TT-

BLĐTBXH 

ngày 29/8/2023 

của Bộ trưởng 

Bộ Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội: Sửa 

đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số 

điều của các 

Thông tư, 
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Thông tư liên 

tịch có quy 

định liên quan 

đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ 

tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có 

yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú 

khi thực hiện 

thủ tục hành 

chính thuộc 

lĩnh vực quản 

lý nhà nước 

của Bộ Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 




